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1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phần nhô ra ngoài (trừ gương chiếu hậu, khớp hình cầu của móc kéo xe) của ô tô con(1) định nghĩa trong TCVN 6211:2003 (sau đây gọi tắt là xe)

Tiêu chuẩn này được áp dụng để kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại xe cơ giới (kiểm tra chứng nhận kiểu loại xe).

Chú thích: (1) Ô tô con cũng là loại xe M1 được định nghĩa trong tiêu chuẩn TCVN 6552:1999.

2. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6211:2003 (ISO 3833-1977): Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6552:1999 (ISO 00362:1998): Âm học - Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi tăng tốc độ - Phương pháp kỹ thuật

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ được áp dụng trong phạm vi của Tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau.

3.1. Chứng nhận kiểu loại xe (approval of a vehicle): chứng nhận một kiểu loại xe phù hợp với

Tiêu chuẩn này về phần nhô ra ngoài của xe.

3.2. Kiểu loại xe (vehicle type): các xe cùng kiểu loạI trong Tiêu chuẩn này là các xe giống nhau về các đặc đIểm cơ bản như hình dáng và vật liệu của bề mặt ngoài.

3.3. Bề mặt ngoài (external surface): bề mặt bên ngoài của các kết cấu và bộ phận tạo thành mặt ngoài xe, bao gồm cả bề mặt bên ngoài của nắp che khoang chứa động cơ, nắp che khoang chứa hành lý, cửa lên xuống, các phần tai xe, mui xe, đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu và các bộ phận nhìn thấy được để làm tăng độ cứng vững.

3.4. Đường sàn (floor line): quĩ đạo hình học của các điểm tiếp xúc thấp nhất giữa hình nón có trục thẳng đứng và góc đỉnh bằng 600 với xe đầy tải khi cho hình nón này di chuyển liên tục xung quanh xe theo nguyên tắc luôn luôn tiếp xúc với bề mặt ngoài của xe tại các điểm thấp nhất có thể được của bề mặt này.

Các phần của gầm xe đặt lên đầu kích khi kích xe (sau đây gọi là mỏ đặt kích – cách gọi thông thường), ống xả hoặc các bánh xe không được kể đến khi xác định đường sàn.

Khoảng trống dưới các vòm bánh xe coi như được lấp đầy bằng một bề mặt giả định tạo ra bề mặt ngoài của xe trơn tru liên tục.

Các thanh chắn bảo vệ ở cả đầu xe và đuôi xe phải được tính đến khi xác định đường sàn.

Tùy theo từng xe cụ thể, đường sàn có thể tiếp xúc với phần nhô ra nhất của thanh chắn bảo vệ hoặc với phần vỏ của thân xe bên dưới thanh chắn bảo vệ.

Nếu có 2 hoặc nhiều điểm tiếp xúc đồng thời, phải lấy điểm tiếp xúc thấp nhất để xác định đường sàn.

3.5. Bán kính cong (radius of curvature): bán kính của cung tròn gần sát nhất với hình dạng được làm tròn của phần đang được xét đến.

3.6. Xe đầy tải (laden vehicle): xe được chất tải đạt đến khối lượng kỹ thuật cho phép lớn nhất(1). Các xe được trang bị hệ thống treo thuỷ lực, khí nén hoặc hỗn hợp thuỷ khí hoặc thiết bị điều chỉnh tự động hệ thống treo theo tảI trọng phải được thử ở điều kiện chạy bất lợi nhất theo qui định của nhà sản xuất.

Chú thích: (1) Khối lượng kỹ thuật cho phép lớn nhất là khối lượng lớn nhất do nhà sản xuất xe công bố. Thuật ngữ này tương đương với các thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 6529:1999, TCVN 6723:2000.

3.7. Mép ngoài cùng (extreme outer edge) của xe:

- đối với hai phía bên cạnh của xe: mặt phẳng song song với mặt phẳng trung tuyến dọc xe, tiếp xúc với mép bên cạnh ngoài cùng của xe;

- đối với đầu và đuôi xe: mặt phẳng ngang thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng trung tuyến dọc xe, tiếp xúc với mép ngoài cùng của đầu và đuôi xe.

Không tính đến các phần nhô sau:

3.7.1. Phần nhô của các lốp gần điểm tiếp xúc với mặt đất của các lốp và các đầu nối với đồng hồ đo áp suất lốp

3.7.2. Phần nhô của thiết bị chống trượt nếu được lắp trên bánh xe

3.7.3. Phần nhô của gương chiếu hậu

3.7.4. Phần nhô của đèn báo rẽ, đèn hiệu chiều rộng xe, đèn vị trí trước và sau xe, đèn báo đỗ.

3.7.5. Phần nhô của các bộ phận được lắp trên thanh chắn bảo vệ, của các móc kéo xe và của ống xả

3.8. Kích thước phần nhô (the dimension of the projection) của một bộ phận lắp trên vỏ xe là kích thước được xác định bằng phương pháp mô tả trong mục 2 của phụ lục 1.

3.9. Đường danh nghĩa của một tấm vỏ trên bề mặt ngoài của xe (the nominal line of a panel): đường đi qua hai điểm là hai vị trí của tâm một quả cầu khi bề mặt của quả cầu này tiếp xúc lần đầu tiên và lần cuối cùng với bộ phận lắp vào tấm vỏ này trong suốt quá trình đo được mô tả trong mục 2.2 của phụ lục 1.

4. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

4.1. Tài liệu kỹ thuật

4.1.1. Đối với xe:

- ảnh chụp các phần ở đầu xe, đuôI xe và bên cạnh xe theo các góc từ 300 đến 450 so với mặt phẳng trung tuyến dọc xe.

- bản vẽ đầy đủ kích thước của thanh chắn bảo vệ;

- nếu cần, các bản vẽ đầy đủ của các phần nhô và, nếu có thể, bản vẽ các tiết diện của bề mặt ngoài được nêu tại mục 6.9.

4.1.2. Đối với các thiết bị kỹ thuật riêng như giá đỡ hành lý, giá lắp ván trượt, ăng ten thu hoặc phát: phải có tài liệu kỹ thuật chỉ rõ đặc tính kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt cho người sử dụng.

4.2. Mẫu thử

4.2.1. Một xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe để kiểm tra chứng nhận kiểu loại. Ngoài ra nếu cơ sở thử nghiệm yêu cầu thì mẫu thử còn phải kèm theo các bộ phận và mẫu vật liệu theo yêu cầu.

4.2.2. Một mẫu giá đỡ hành lý, giá lắp ván trượt, ăng ten, nếu được lắp đặt hoặc dự định lắp đặt trên xe.

5. Yêu cầu kỹ thuật chung

5.1. Các phần của bề mặt ngoài, khi tất cả các cửa lên xuống, cửa sổ, các nắp che chắn v.v. ở trạng thái đóng khi xe đầy tải, không phảI áp dụng chuẩn này nếu chúng thoả mãn một trong các điều kiện sau:

- ở độ cao lớn hơn 2 m;

- thấp hơn đường sàn;

- chúng không tiếp xúc với quả cầu có đường kính 100 mm, kể cả khi xe đứng yên hoặc khi di chuyển.

5.2. Bề mặt ngoài của xe không được có các phần nhô ra ngoài sắc, nhọn hoặc bất kỳ các phần nhô nào có hình dáng tương tự như vậy mà kích thước, hướng hoặc độ cứng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc tăng sự nguy hiểm đối với người khi va chạm hoặc khi va quệt vào bề mặt ngoài trong trường xảy ra tai nạn.

5.3. Bề mặt ngoài của xe không được có các phần hướng ra ngoài có thể vướng vào người đi bộ, đi xe đạp hoặc người đi mô tô, xe máy.

5.4. Các phần nhô ra của bề mặt ngoài không được có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm. Yêu cầu này không áp dụng cho các phần của bề mặt ngoài nhô ra nhỏ hơn 5 mm, nhưng các đầu hướng ra phía ngoài của chúng phải được làm cùn đi (làm mất cạnh sắc, đầu nhọn hoặc làm tròn), trừ những vị trí mà phần nhô này nhô ra nhỏ hơn 1,5 mm.

5.5. Các phần nhô ra của bề mặt ngoài được làm bằng vật liệu có độ cứng không lớn hơn 60 shore A được phép có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm. Phải đo độ cứng cho các phần nhô này khi lắp đặt trên xe. Nếu không thể đo được độ cứng theo shore A, phải sử dụng phương pháp đo tương đương để đánh giá.

5.6. Yêu cầu từ mục 5.1 đến mục 5.5 trên phải được áp dụng cùng với các yêu cầu kỹ thuật riêng nêu trong mục 6 dưới đây, trừ trường hợp các yêu cầu kỹ thuật riêng này qui định khác hẳn.

6. Yêu cầu kỹ thuật riêng

6.1. Chi tiết trang trí

6.1.1. Các chi tiết trang trí bổ sung nhô ra khỏi bề mặt giá đỡ chúng hơn 10 mm phải bị chùn lại, thụt vào, tách ra hoặc uốn cong lại khi tác dụng một lực 10 daN vào điểm nhô ra nhất so với bề mặt giá đỡ chúng theo bất kỳ phương nào gần như song song với bề mặt này. Yêu cầu này không áp dụng cho chi tiết trang trí trên lưới bảo vệ két nước, chi tiết này chỉ cần thoả mãn yêu cầu trong mục 5.

Sử dụng búa có đầu phẳng với đường kính không được lớn hơn 50 mm để tạo ra lực 10 daN trên. Khi không thể dùng búa, có thể sử dụng phương pháp tương đương để tạo ra lực. Sau khi bị chùn lại, thụt vào, tách ra hoặc uốn cong lại, phần nhô ra còn lại không được lớn hơn 10 mm. Các phần nhô này phải luôn luôn thoả mãn yêu cầu trong mục 5.2. Nếu phần trang trí được lắp vào bề mặt lắp đặt qua một tấm đỡ thì tấm đỡ này phải được coi là của chi tiết trang trí và không phải là bề mặt lắp đặt.

6.1.2. Yêu cầu trong mục 6.1.1 không áp dụng cho các đai bảo vệ hoặc tấm che chắn trên bề mặt ngoài, tuy nhiên chúng phải được lắp vững chắc vào xe.

6.2. Đèn chiếu sáng phía trước

6.2.1. Cho phép có các phần nhô ra trên đèn chiếu sáng phía trước tương tự như nắp lưỡi trai và vành viền xung quanh với điều kiện là chúng không được nhô ra quá 30 mm khỏi bề mặt ngoài trong suốt của đèn và mép của chúng có bán kính cong ít nhất là 2,5 mm từ đầu đến cuối. Trong trường hợp đèn có lắp thêm một bề mặt trong suốt ở phía trước, phần nhô ra phải được đo từ bề mặt trong suốt ngoài cùng. Phương pháp xác định phần nhô được qui định trong mục 3 của phụ lục 1 .

6.2.2. Các loại đèn di động thụt vào, nhô ra phải đáp ứng được yêu cầu của mục 6.2.1 cả ở vị trí nhô ra khi hoạt động và vị trí thụt vào khi không hoạt động.

6.2.3. Yêu cầu của mục 6.2.1 không áp dụng cho loại đèn chiếu sáng phía trước cố định thụt vào hoặc nhô ra khỏi thân xe. Đèn nhô ra khỏi thân xe phải thoả mãn yêu cầu của mục 6.9.

6.3. Lưới bảo vệ và khe hở

6.3.1. Các yêu cầu của mục 5.4 không áp dụng cho các khe hở giữa các chi tiết cố định hoặc có thể di chuyển, bao gồm các chi tiết tạo ra một phần ống nạp hoặc các lưới che ống xả và lưới bảo vệ của két làm mát với điều kiện là khoảng cách giữa các chi tiết liền kề nhau không lớn hơn 40 mm và các lưới bảo vệ và khe hở có cùng chức năng. Đối với khe hở có chiều rộng từ 25 mm đến 40 mm thì bán kính cong bề mặt ngoài của các chi tiết không được nhỏ hơn 1 mm. Nếu khoảng cách giữa hai chi tiết liền kề nhau không quá 25 mm, bán kính cong của bề mặt ngoài của chi tiết không được nhỏ hơn 0,5 mm. Khoảng cách giữa hai chi tiết kề nhau của lưới bảo vệ và khe hở được xác định bằng phương pháp mô tả trong mục 4 của phụ lục 1.

6.3.2. Phần nối giữa bề mặt trước và bề mặt bên cạnh của mỗi chi tiết tạo thành lưới bảo vệ hoặc khe hở phải được làm tròn.

6.4. Gạt nước kính chắn gió

6.4.1. Các chi tiết để lắp đặt gạt nước phải có vỏ bọc bảo vệ đầu trục quay với bán kính cong thoả mãn yêu cầu trong mục 5.4 và diện tích bề mặt đầu của nó không được nhỏ hơn 150 mm2.

Đối với nắp hình tròn, diện tích của phần nhô, tính từ các điểm cách điểm nhô ra nhất không quá 6,5 mm, không được nhỏ hơn 150 mm2. Các yêu cầu này được áp dụng cho cả gạt nước của kính cửa sổ sau xe và gạt nước của đèn chiếu sáng phía trước.

6.4.2. Các yêu cầu trong mục 5.4 không áp dụng cho lưỡi gạt của gạt nước hoặc các chi tiết giá đỡ. Tuy nhiên chúng phải được chế tạo sao cho không có các phần có các góc có cạnh sắc hoặc có đỉnh nhọn hoặc các phần có cạnh sắc.

6.5. Thanh chắn bảo vệ

6.5.1. Đầu thanh chắn bảo vệ phải quay hướng vào bề mặt ngoài của xe để giảm nguy cơ va chạm tới mức thấp nhất. Yêu cầu này được coi như thoả mãn nếu thanh chắn bảo vệ nằm trong vùng lõm hoặc được hợp nhất thành một phần của thân xe hoặc đầu của nó quay hướng vào sao cho không tiếp xúc với quả cầu có đường kính 100 mm và khe hở giữa đầu thanh chắn bảo vệ và phần thân xe cạnh đầu thanh chắn không lớn hơn 20 mm.

6.5.2. Nếu đường bao ngoài của thanh chắn bảo vệ nằm trên một bề mặt cứng và trùng với đường bao ngoài của hình chiếu thẳng đứng của xe thì tất cả các phần nhọn của bề mặt cứng này cách đường bao ngoài nói trên 20 mm về phía trong phải có bán kính cong nhỏ nhất là 5 mm, các trường hợp khác phải có bán kính cong nhỏ nhất là 2,5 mm.

6.5.3. Các yêu cầu trong mục 6.5.2 không áp dụng cho các bộ phận của thanh chắn bảo vệ hoặc các bộ phận lắp đặt lên thanh chắn bảo vệ nhô ra nhỏ hơn 5 mm, đặc biệt có liên quan đến các nắp che và vòi phun của thiết bị rửa đèn chiếu sáng phía trước; nhưng các góc hướng ra ngoài của các bộ phận này phải được làm cùn đi, trừ những vị trí mà các phần nhô ra của chúng nhỏ hơn 1,5 mm.

6.6. Tay nắm, bản lề và nút nhấn mở cửa ra vào, mở khoang hành lý và nắp che khoang chứa động cơ, nắp miệng thùng nhiên liệu

6.6.1. Phần nhô của tay nắm cửa hoặc tay nắm của khoang hành lý không được lớn hơn 40 mm, các trường hợp khác phần nhô không lớn hơn 30 mm.

6.6.2. Nếu tay nắm mở cửa bên cạnh là tay nắm dạng quay, chúng phải thoả mãn một trong các yêu cầu sau:

6.6.2.1. Trong trường hợp tay nắm quay trong mặt phẳng song song với mặt phẳng cửa, đầu hở của tay nắm phải hướng về phía sau, phần mặt đầu của nó phải quay hướng vào bề mặt cửa và phải có lắp một chi tiết bảo vệ bao quanh hoặc được làm lõm vào.

6.6.2.2  Tay nắm có chốt quay hướng ra ngoài theo hướng không song song với bề mặt cửa phải có lắp một chi tiết bảo vệ bao quanh hoặc được làm lõm vào khi cửa đóng. Đầu hở của tay nắm phải hướng ra phía sau hoặc hướng xuống dưới. Nếu tay nắm không thoả mãn điều kiện này, nó vẫn được chấp nhận nếu thoả mãn các điều kiện sau đây:

a) chúng có cơ cấu quay trả về độc lập.

b) nếu có cơ cấu quay trả về, chúng không được nhô ra quá 15 mm. 
c) ở vị trí mở, chúng thoả mãn yêu cầu tại mục 5.4.

d) diện tích của bề mặt đầu, tính từ các điểm cách điểm nhô ra nhất không quá 6,5mm, không được nhỏ hơn 150 mm2.

6.7. Bánh xe, đai ốc bánh xe, nắp moay ơ và đĩa bánh xe

6.7.1. Không phải áp dụng các yêu cầu trong mục 5.4.

6.7.2. Bánh xe, đai ốc bánh xe, nắp moay ơ và đĩa bánh xe không được có bất kỳ phần nhô sắc nhọn nào nhô ra khỏi bề mặt ngoài của vành bánh xe. Không cho phép có đai ốc cánh.

6.7.3. Khi xe chạy trên đường thẳng, không được có phần nào của bánh xe (trừ lốp xe) ở phía trên mặt phẳng nằm ngang đi qua trục quay bánh xe nhô ra ngoài hình chiếu thẳng đứng trên mặt phẳng nằm ngang của bề mặt ngoài hoặc kết cấu xe. Tuy nhiên nếu do yêu cầu hoạt động phải có, đĩa bánh xe và đai ốc moay ơ bánh xe có thể nhô ra khỏi hình chiếu này không quá 30 mm với điều kiện là bán kính cong của bề mặt phần nhô không được nhỏ hơn 30 mm.

6.8. Mép các tấm kim loại mỏng

Không cho phép có mép các tấm kim loại mỏng, như mép của rãnh dẫn nước và đường ray của cửa ra vào dạng trượt, trừ khi chúng được gập lại hoặc có vỏ bọc thoả mãn các yêu cầu có thể áp dụng đối với chúng của Tiêu chuẩn này. Mép không có vỏ bọc được coi là được gập lại nếu được gập lại gần 1800 hoặc được gập về phía thân xe sao cho chúng không thể tiếp xúc được với quả cầu có đường kính 100 mm.

6.9. Tấm vỏ của thân xe

Các nếp gấp của tấm vỏ có thể có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm với điều kiện là chúng không nhỏ hơn 1/10 chiều cao H của phần nhô, chiều cao H được đo theo phương pháp mô tả trong mục 1 của phụ lục 1.

6.10. Mí chặn nước mưa và mí gió mặt bên xe (1)

Mép của các mí có khả năng hướng ra phía ngoài phải có bán kính cong ít nhất là 1 mm.

Chú thích: (1) Mí chặn nước mưa, mí gió... được dùng để làm lệch hướng chảy trên bề mặt ngoài của mặt bên xe của dòng nước mưa, làm lệch hướng dòng không khí (gió).

6.11. ống xả và mỏ đặt kích ống xả và mỏ đặt kích (thường có dạng công xôn) không được nhô ra quá 10 mm so với hình chiếu thẳng đứng của đường sàn nằm phía trên các bộ phận này. Tuy nhiên ống xả có thể nhô ra hơn 10 mm miễn là các mép được làm tròn và có bán kính cong nhỏ nhất là 2,5 mm.

6.12. Nắp gập các cửa vào và ra của không khí

Các nắp gập này (các nắp này hoạt động như các cánh lật lên hạ xuống được của các cửa cho không khí vào và thoát ra có trên một số kiểu loại xe nhất định) phải thoả mãn các yêu cầu trong mục 5.2, 5.3 và 5.4 đối với mọi vị trí khi sử dụng.

6.13. Mui xe

6.13.1. Mui xe kiểu mở được chỉ được thử khi ở vị trí đóng.

6.13.2. Loại xe kiểu mui gập phải được thử khi mui xe ở cả hai vị trí nâng lên và hạ xuống.

6.13.2.1. Khi mui xe đã hạ xuống, không được thử với xe được giả định có một bề mặt được tạo thành bởi mui đã nâng lên.

6.13.2.2. Nếu có một vỏ bọc để giữ mui xe khi được gập lại và vỏ bọc này được cung cấp như là trang

bị tiêu chuẩn thì phép thử phải được thực hiện khi vỏ bọc ở đúng vị trí của nó

6.14. Cửa sổ

Cửa sổ khi mở nhô ra khỏi bề mặt ngoài xe phải thoả mãn các yêu cầu dưới đây ở tất cả các vị trí sử dụng:

6.14.1. Mép ngoài của cửa không được hướng về phía trước.

6.14.2. Không được có phần nào của cửa nhô ra khỏi mép ngoài cùng của xe.

6.15. Giá lắp biển số

Giá lắp biển số do nhà sản xuất xe cung cấp phải thỏa mãn các yêu cầu trong mục 5.4, chúng phải tiếp xúc được với quả cầu có đường kính 100 mm khi biển số được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

46.16. Giá đỡ hành lý và giá lắp ván trượt (nếu có)

6.16.1. Giá đỡ hành lý và giá lắp ván trượt phải được lắp vào xe sao cho chúng được cố định theo ít nhất một hướng và có thể chịu được tác dụng của các lực theo phương nằm ngang, lực dọc và lực ngang xe, những lực này ít nhất bằng khả năng chịu tải theo phương thẳng đứng của giá đỡ do nhà sản xuất giá đỡ qui định. Để thử giá đỡ hành lý và giá lắp ván trượt được lắp cố định vào xe theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không được đặt tải trọng thử chỉ ở một điểm.

6.16.2. Các bề mặt mà sau khi lắp đặt giá đỡ có thể tiếp xúc được với quả cầu có đường kính 165 mm không được có phần nào có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm, trừ trường hợp chúng thoả mãn các yêu cầu trong mục 6.3

6.16.3. Các chi tiết kẹp chặt như bu lông mà việc xiết chặt hoặc tháo ra không cần dụng cụ không được nhô ra khỏi các bề mặt đã nêu trong mục 6.16.2 quá 40 mm, phần nhô được xác định theo phương pháp mô tả trong mục 2 của phụ lục 1, nhưng sử dụng quả cầu có đường kính 165 mm trong các trường hợp áp dụng mục 2.2 của phụ lục 1.

6.17. Ăng ten

6.17.1. Ăng ten phải được lắp vào xe sao cho nếu đầu tự do của nó cách mặt đường nhỏ hơn 2 m ở vị trí sử dụng bất kỳ theo qui định của nhà sản xuất ăng ten thì nó phải nằm trong vùng được giới hạn bởi các mặt phẳng thẳng đứng cách mép ngoài cùng của xe (như định nghĩa trong 3.7) 10 cm về phía trong.

6.17.2. Khi cần thiết đầu tự do của chúng phải thu gọn lại được, không được có phần nào của ăng ten nhô ra khỏi mép ngoài cùng nêu trên của xe.

6.17.3. Trục ăng ten có thể có bán kính cong nhỏ hơn 2,5 mm. Tuy nhiên, đầu tự do của ăng ten phải có nắp bịt cố định, bán kính cong của nó không được nhỏ hơn 2,5 mm.

6.17.4. Đế của ăng ten không được nhô ra quá 30 mm khi đo theo phương pháp mô tả trong mục 2 của phụ lục 1. Trong trường hợp ăng ten có bộ khuếch đại được lắp trên đế, đế này có thể nhô ra đến 40 mm.

6.18. Các chỉ dẫn lắp ráp

Giá đỡ hành lý, giá đỡ lắp ván trượt và ăng ten thu phát sóng đã được phê duyệt như là các thiết bị kỹ thuật riêng có thể không được bán kèm, trừ trường hợp kèm theo chỉ dẫn lắp đặt. Các chỉ dẫn lắp đặt phải có đủ thông tin cho việc lắp đặt lên xe sao cho thoả mãn các yêu cầu trong mục 5 và mục 6. Đặc biệt phải chỉ rõ các vị trí sử dụng đối với loại ăng ten rút ra được.

7. Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểu loại xe sửa đổi

Mọi sửa đổi kiểu loại xe không được gây ảnh hưởng bất lợi đối với các phần nhô ra ngoàI của xe. Các phần nhô phảI luôn luôn thoả mãn các yêu cầu của Tiêu chuẩn này.

8. Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm cùng kiểu loại trong sản xuất

8.1. Xe (thiết bị kỹ thuật riêng) thuộc kiểu loại đã được cấp chứng nhận theo Tiêu chuẩn này và được sản xuất tiếp theo phải thoả mãn các yêu cầu nêu trong mục 5 và mục 6 ở trên.

8.2. Phải thực hiện các phép tnử quy định trong phụ lục 1.

8.3. Các mẫu thử để kiểm tra sự phù hợp tiêu chuẩn trong sản xuất phải được lấy ngẫu nhiên. Các mẫu này được thử tại phòng thử nghiệm của nhà sản xuất hoặc, nếu cần, tại các cơ sở thử nghiệm đã thực hiện các thử nghiệm để chứng nhận kiểu loại nêu trên.

PHỤ LỤC 1
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA PHẦN NHÔ VÀ KHE HỞ
1. Phương pháp xác định độ cao phần nhô của các nếp gấp trên vỏ xe

1.1. Chiều cao H của phần nhô được xác định theo vòng tròn chuẩn có đường kính 165mm, tiếp xúc phía trong đường bao ngoài của bề mặt ngoài tại phần được đo.

1.2. H là giá trị lớn nhất của khoảng cách giữa đường chu vi của vòng tròn nói trên và đường viền ngoàì của phần nhô (xem hình 1), được đo trên đường thẳng đi qua tâm của đường tròn đuờng kính 165 mm.

1.3. Trong trường hợp đường tròn đường kính 100 mm không thể tiếp xúc phía ngoài với đường bao ngoài của bề mặt ngoài tại phần đang được đo, đường bao bề mặt ngoài của vùng này sẽ được giả định là một đoạn của đường tròn đường kính 100 mm nằm giữa các điểm tiếp tuyến của đường tròn này với đường bao ngoài (xem hình 2, phụ lục 1).

1.4. Bản vẽ các mặt cắt cần thiết đi qua bề mặt ngoài phải do nhà sản xuất cung cấp để xác định được chiều cao H của phần nhô như mô tả ở phần trên

2. Phương pháp xác định kích thước phần nhô của bộ phận lắp đặt trên bề mặt ngoài

2.1. Kích thước phần nhô của bộ phận lắp đặt trên bề mặt lồi có thể xác định trực tiếp hoặc bằng bản vẽ mặt cắt tương ứng của bộ phận này ở vị trí lắp đặt.

2.2. Đối với bộ phận lắp đặt trên bề mặt ngoàI không phải bề mặt lồi mà kích thước phần nhô của chúng không thể xác định được bằng phương pháp đo đơn giản thì kích thước này phải được xác định bằng sự thay đổi khoảng cách lớn nhất của tâm quả cầu có đường kính 100 mm so với đường danh nghĩa của tấm vỏ xe khi quả cầu di chuyển trên tấm vỏ và luôn luôn tiếp xúc với bộ phận này. Hình 3, phụ lục 1 mô tả ví dụ phương pháp đo này

3. Phương pháp xác định phần nhô của nắp lưỡi trai và vành viền xung quanh của đèn chiếu sáng phía trước

Phần nhô ra khỏi bề mặt ngoài của đèn chiếu sáng phía trước phải được đo nằm ngang, từ điểm tiếp xúc của quả cầu có đường kính 100 mm như chỉ ra trong hình 4, phụ lục 1.

4. Phương pháp xác định kích thước của khe hở và khoảng trống giữa các chi tiết lưới bảo vệ

Kích thước của khe hở hoặc khoảng trống giữa các chi tiết của lưới bảo vệ phải được xác định bằng khoảng cách giữa 2 mặt phẳng đi qua các điểm tiếp xúc với quả cầu đường kính 100 mm và vuông góc với đường nối các điểm tiếp xúc này. Hình 5 và 6, phụ lục 1 là ví dụ về sử dụng phương pháp này.
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Hình 1. Xác định chiều cao H của phần nhô của các nếp gấp
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Hình 2. Xác định chiều cao H của phần nhô các nếp gấp có vùng lõm vào
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Hình 3. Xác định chiều cao h của phần nhô của các bộ phận lắp đặt
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Hình 4. Xác định phần nhô của đèn chiếu sáng phía trước
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Hình 5. Xác định khe hở giữa các chi tiết của lưới bảo vệ
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Hình 6. Xác định khe hở giữa các chi tiết của lưới bảo vệ
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